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1 Đỗ Lý Quỳnh Anh 6A3 Nữ 22/11/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
2 Lê Nguyễn Trâm Anh 6A3 Nữ 26/01/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
3 Vũ Ngọc Minh Anh 6A3 Nữ 15/11/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
4 Bùi Hoài Bảo 6A3 Nam 15/01/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
5 Trần Thiên Đăng 6A3 Nam 30/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
6 Phan Minh Đạt 6A3 Nam 13/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
7 Nguyễn Khánh Hải 6A3 Nam 01/06/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
8 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 6A3 Nữ 21/09/2013 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
9 Huỳnh Văn Hiệp 6A3 Nam 23/11/2013 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
10 Nguyễn Thị Cẩm Hường 6A3 Nữ 04/03/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
11 Lê Minh Hy 6A3 Nam 12/06/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
12 Võ Nguyên Khang 6A3 Nam 04/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
13 Đỗ Đăng Khoa 6A3 Nam 09/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
14 Trần Gia Kiệt 6A3 Nam 18/09/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
15 Huỳnh Thiên Kim 6A3 Nữ 10/06/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
16 Nguyễn Nhật Hương Lan 6A3 Nữ 28/03/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
17 Trần Huỳnh Ngọc Ly 6A3 Nữ 11/07/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
18 Đỗ Huỳnh Tuệ Minh 6A3 Nữ 15/04/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
19 Nguyễn Cao Nhật Nam 6A3 Nam 26/08/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
20 Quang Cao Hồng Ngọc 6A3 Nữ 27/04/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
21 Trần Đặng Thảo Nguyên 6A3 Nữ 06/12/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
22 Nguyễn Trọng Nhân 6A3 Nam 15/12/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
23 Trần Uyển Nhi 6A3 Nữ 27/04/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
24 Võ Kim Nhuệ 6A3 Nam 07/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
25 Lao Bá Phát 6A3 Nam 12/12/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
26 Phan Trần Thanh Phong 6A3 Nam 25/04/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
27 Nguyễn Hoàng Diễm Phúc 6A3 Nữ 04/08/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
28 Trần Ngọc Sang 6A3 Nam 27/08/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
29 Nguyễn Nhật Minh Tâm 6A3 Nam 29/11/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
30 Phạm Đoàn Lan Thanh 6A3 Nữ 31/10/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
31 Nguyễn La Gia Thiên 6A3 Nữ 24/12/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
32 Trần Anh Thông 6A3 Nam 13/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
33 Lê Thị Minh Thùy 6A3 Nữ 09/03/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
34 Dương Thế Triều 6A3 Nam 23/10/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
35 Nguyễn Thị Phương Trinh 6A3 Nữ 12/10/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
36 Lâm Thành Tỷ 6A3 Nam 08/03/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
37 Nguyễn Hoàng Khánh Uyên 6A3 Nữ 04/05/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
38 Đỗ Lê Nhật Vy 6A3 Nữ 27/12/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
39 Hồ Phạm Như Ý 6A3 Nữ 29/09/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
40 Trần Phạm Hoàng Yến 6A3 Nữ 20/06/2014 7A3 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG XUYÊN

TRƯỜNG THCS TRIỆU THỊ TRINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng kết danh sách có 40 học sinh. Trong đó có 21 học sinhh nữ.

Khối 8: 8 lớp, 300 học sinh;

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A3 TRƯỜNG THCS TRIỆU THỊ  TRINH 
(Điểm Chính)

NĂM HỌC 2026  - 2027

Khối 6: 5 lớp, 186 học sinh;

Khối 7: 7 lớp, 273 học sinh;

P. Hiệu Trưởng

Trương Thái Trung
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